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1. Đặt vấn đề
Trong khi câu hỏi chuẩn bị như thế nào để có 

thể đủ cho trẻ mầm non sẵn sàng và thành công với 
nhiệm vụ học đọc, viết khi bước chân vào trường 
tiểu học vẫn chưa được trả lời một cách thấu đáo và 
thuyết phục, dẫn đến các lớp học chuẩn bị hành trang 
vào lớp Một, lớp học tiền tiểu học càng ngày càng nở 
rộ thì những năm gần đây, việc dạy chữ vỡ lòng cho 
người học tiếng Việt lại tiếp tục đối mặt với một bất 
cập khác, liên quan đến một điểm điều chỉnh trong 
nội dung dạy học về kiến thức tiếng Việt của chương 
trình tiểu học 2018. Đó là nội dung dạy tên chữ cái. 
Từ chỗ chấp nhận cho học sinh (HS) đầu cấp tiểu học 
gọi tên chữ cái theo âm, chương trình 2018 yêu cầu 
HS phải phân biệt được âm và tên chữ. Xét ở phương 
diện khoa học về chữ viết thì đây thực sự là một điểm 
thay đổi quan trọng, cho thấy sự nỗ lực nghiêm túc 
của những người biên soạn chương trình để chính 
danh hóa hệ thống chữ cái tiếng Việt; tránh tình trạng 
lẫn lộn khi gọi tên chữ cái như vẫn diễn ra trong thực 
tế sử dụng tiếng Việt nhiều năm qua. Vấn đề là, dù 
tri thức khoa học đã được xác định và chỉ dẫn rõ ràng 
từ chính chương trình giáo dục (GD) như thế nhưng 
trong thực tế triển khai lại thể hiện khá nhiều bất cập, 
thậm chí có nguy cơ HS không thể hoàn thành được 
yêu cầu đặt ra của chương trình, tức là HS sau khi 
học để biết đọc và viết, vẫn không nói đúng được tên 

các con chữ trong bảng chữ cái. 
Trước tình hình đó, việc xác định các điểm thay 

đổi về tri thức tiếng Việt của chương trình GD phổ 
thông mới; đánh giá tính phù hợp của các phương 
pháp dạy chữ hiện hành dựa trên bản chất khoa học 
của việc dạy chữ cái trong hệ thống chữ viết ghi âm 
vị, từ đó đưa ra các định hướng cho việc dạy vỡ lòng 
chữ cái tiếng Việt là điều cấp thiết để đảm bảo cho 
nhà trường thực hiện thành công các yêu cầu của 
chương trình GD phổ thông mới; qua đó giúp HS 
có thể chiếm lĩnh trọn vẹn thứ công cụ nền tảng để 
trở nên biết đọc biết viết và thành công trong các bối 
cảnh học tập và tạo dựng nghề nghiệp về sau.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Yêu cầu mới về nội dung dạy tên chữ cái trong 
chương trình Tiếng Việt tiểu học và phương pháp 
tiếp cận của các tài liệu dạy học Tiếng Việt lớp 1 
hiện hành

Nếu như trong Chương trình Ngữ Văn 2006, yêu 
cầu cần đạt đối với nội dung Kiến thức về Tiếng Việt 
cho HS lớp 1 chỉ mô tả chung chung là “Kiến thức 
ngữ âm và chữ viết: Âm và chữ cái, thanh điệu và 
dấu ghi thanh điệu” thì đến Chương trình 2018, việc 
dạy học chữ cái được mô tả rõ ràng trong Yêu cầu 
cần đạt dành cho HS lớp 2 là phải “thuộc lòng bảng 
chữ cái tiếng Việt, biết phân biệt tên chữ cái (a, bê, 
xê…) và âm (a, bờ, cờ…) được chữ cái và con chữ 
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biểu hiện”.
Như vậy, ngoài việc đổi mới trong cách tiếp cận 

- chuyển từ định hướng nội dung sang dạy học phát 
triển phẩm chất và năng lực, chương trình Tiếng Việt 
tiểu học có một thay đổi quan trọng thuộc khía cạnh 
nội dung, đó là: khi học chữ cái, học sinh phải gọi 
được tên chữ cái theo đúng tên gọi chính danh của 
chúng (chữ “a” - a, chữ “bê” - b, chữ “xê” – c,…); 
không chấp nhận việc gọi tên chữ theo âm (chữ a, 
chữ bờ, chữ cờ”…) như giai đoạn trước. Nội dung 
này được nhấn mạnh trong nhiều tài liệu hướng dẫn 
dạy học của các nhóm biên soạn sách giáo khoa 
Tiếng Việt lớp 1 và đi kèm với đó là các lưu ý khi 
tổ chức hoạt động học tập sao cho có thể đảm bảo 
không phạm vào quy định “phải phân biệt được âm 
và tên chữ” được nêu ở trong chương trình.

Điểm nổi bật dễ dàng nhận thấy đó là hầu hết các 
tài liệu dạy học Tiếng Việt nói trên đều lựa chọn giải 
pháp tránh né việc giải quyết mối quan hệ giữa âm 
vị và chữ cái đối với học sinh lớp Một. Trong hai 
phương diện hình và danh của chữ cái, sách hướng 
dẫn dạy học tập trung vào khía cạnh hình, sao cho 
học sinh có thể nhận diện được mặt chữ tương ứng 
với âm mà chữ đó đại diện, không cung cấp tri thức 
về tên chữ. Cách tiếp cận này rõ ràng tồn tại nhiều 
khía cạnh chưa thỏa đáng. Trước hết là bởi vì, trong 
mối quan hệ giữa ngôn ngữ và nhận thức, để có thể 
phân xuất đối tượng tri giác ra khỏi các yếu tố khác, 
người ta nhất thiết phải sử dụng đến danh, hay nói 
cách khác là phải gọi được tên đối tượng. HS học chữ 
không thể không biết đến tên của các chữ cái được 
học. Thật khó để có thể hình dung rằng sau mỗi ngày 
từ trường học trở về nhà, HS lớp Một vẫn không thể 
trả lời câu hỏi “Hôm nay con học được chữ gì?”. 
Tương tự như vậy, sẽ vô cùng khiên cưỡng và lạ lùng 
nếu khi thực hiện nội dung dạy viết, GV không nói 
“Chúng ta viết chữ bê, chữ xê…” mà thay vào đó là 
“Chúng ta viết bờ” hoặc “chúng ta viết chữ ghi âm 
bờ” với học sinh.

Điểm bất cập thứ hai là, mặc dù các tài liệu đều 
nhấn mạnh với GV về việc tránh gọi tên chữ cái, thay 
thế vào đó là cách diễn đạt “chữ ghi âm” (Ví dụ: khi 
đề cập đến chữ “b” thì không nói “Đây là chữ bê (b)” 
mà nói “Đây là chữ ghi âm “bờ”) nhưng khi đi vào 
thực tế, cách thức này cơ bản là vô hiệu đối với học 
sinh. Rất khó để đảm bảo rằng với nhận thức của một 
học sinh lớp Một, các em lại phân biệt được hai cách 
diễn đạt “Đây là chữ bờ” và Đây là chữ ghi âm bờ”. 
Do đó, những gì mà các nhà biên soạn sách chỉ dẫn 
thực chất chỉ là những nỗ lực để tránh cho hoạt động 

dạy học sự vi phạm với yêu cầu về tri thức tiếng Việt 
được quy định trong chương trình, đó là phải “phân 
biệt được âm và tên chữ”. Hơn nữa, các tác giả khi 
đưa ra giải pháp có lẽ đã không tính đến thực trạng 
rằng HS khi bước chân vào lớp Một đã không hề 
chỉ là một trang giấy trắng ở khía cạnh tri thức về 
chữ viết. Nói cách khác, chính việc chưa quán triệt 
nguyên tắc liên thông trong thiết kế chương trình và 
xây dựng các nội dung dạy học đã khiến cho một nội 
dung dạy học tưởng như vô cùng sơ đẳng lại trở nên 
phức tạp như đang thấy hiện nay.

Rõ ràng là, cần phải có các xem xét sâu hơn về 
phương diện nội dung dạy học giữa các cấp để đảm 
bảo sự thống nhất trong các đơn vị kiến thức trang 
bị cho người học. Cụ thể, với nội dung cho trẻ làm 
quen chữ cái ở cấp mầm non, để thực hiện yêu cầu 
liên thông, ngoài việc nghiên cứu phân cấp về mức 
độ kiến thức, nhà giáo dục còn cần phải tìm hiểu nội 
dung dạy học chi tiết của Chương trình tiểu học mà 
trước hết là chương trình lớp Một, từ đó đổi mới nội 
dung và phương pháp dạy trẻ làm quen chữ cái, đảm 
bảo phối hợp thống nhất với nhà trường tiểu học 
trong việc dạy chữ cái theo chương trình hiện hành.
2.2. Điều chỉnh hoạt động dạy học chữ cái cho 
trẻ mầm non đáp ứng liên thông với chương trình 
Tiếng Việt tiểu học

*Đổi mới nội dung làm quen chữ cái: 
Đây là yêu cầu đầu tiên và cấp thiết để thực hiện 

phối hợp với nhà trường tiểu học trong việc dạy trẻ 
chiếm lĩnh hệ thống chữ viết. Các biện giải rằng 
dùng tên âm để gọi tên chữ sẽ phù hợp hơn với đối 
tượng trẻ mầm non nên không cần thiết phải chính 
danh, hay trẻ chỉ là mới làm quen chữ cái nên gọi thế 
nào không quan trọng đều là những quan điểm thiếu 
khoa học. Một là vì, năng lực nhận thức của trẻ em là 
rất lớn, trẻ hoàn toàn có thể dễ dàng tiếp nhận được 
các tri thức về quan hệ giữa 2 mặt chữ và âm. Có thể 
thấy rõ điều này qua quan sát trẻ em học tiếng Anh 
(hoặc một số ngôn ngữ khác) cả với tư cách và tiếng 
mẹ đẻ hoặc ngoại ngữ. Hai là, nếu thực hiện gọi tên 
chữ theo âm như hiện hành thì kiến thức đó sẽ in sâu 
trong não bộ của trẻ nhỏ, rất khó xóa bỏ hoặc thay thế 
và đó sẽ chính là tác nhân dẫn đến tình trạng chật vật, 
khó khăn để thực hiện dạy tên chữ chính danh ở cấp 
tiểu học như thực tế đang xảy ra. Về bản chất, chữ 
chính là vật. Trong cấu trúc 3 thành tố Hình – Danh – 
Âm (hình dạng chữ - tên chữ - âm vị mà chữ biểu thị 
của chữ cái) của hệ thống chữ viết ghi âm vị, đối với 
khía cạnh làm quen với chữ, việc nhận biết hình dạng 
và tên là sơ đẳng và cốt lõi, sau đó mới đến nhận thức 
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về mối quan hệ giữa chữ và âm. “Quen” với một chữ 
cái trước hết là phải nói được tên chữ và khi nhìn 
mặt chữ và ngược lại, nhận biết/chỉ đúng được kí tự 
tương ứng với tên gọi. Do đó, khi xác định mục tiêu 
của hoạt động làm quen chữ cái, nhất thiết phải diễn 
đạt phân biệt hai nhiệm vụ: nhận diện được chữ cái 
+ nói được tên chữ cái (nhận diện được mối quan hệ 
giữa hình dạng và tên chữ) và phát âm được âm vị 
mà chữ cái biểu thị trong tiếng, từ (có hiểu biết về 
mối quan hệ giữa chữ và âm). 

*Đổi mới phương pháp thực hiện hoạt động cho 
trẻ làm quen chữ cái: 

Phương pháp đi từ âm, dùng âm để nhận diện 
chữ rồi đưa chữ trở lại âm như thực trạng GDMN 
hiện nay chỉ hợp lí khi âm và chữ là các giá trị đồng 
nhất. Còn khi chúng là hai hệ thống khác nhau cần 
phân biệt, hoạt động dạy học cần được xem xét theo 
phương thức dạy nhận biết vật. Quan hệ hình - danh 
phải được đặt lên trước, các hiểu biết khác liên quan 
đến chữ cái không nhất thiết phải đi kèm cùng lúc 
với việc dạy hình dạng chữ và tên. Tùy vào trình độ 
nhận thức của người học để nhà sư phạm quyết định 
tách hai mục tiêu cũng tương ứng là hai cấp độ: (1): 
dạy trẻ nhận dạng và gọi tên chữ cái và (2): dạy trẻ 
hiểu biết về mối quan hệ giữa chữ và âm hay gộp vào 
chung trong cùng một hoạt động. Quan trọng là GV 
phải nắm rõ, mục tiêu – cấp độ (1) trong hoạt động 
dạy chữ có trọng tâm là cung cấp hình và danh, giống 
như cách trẻ con học bảng chữ cái tiếng Anh – tri 
giác hình dạng chữ và gọi tên chữ; mục tiêu – cấp 
độ (2) là dạy cho trẻ nhận ra mối liên hệ giữa con 
chữ và âm vị mà nó thể hiện (cách phát âm âm vị 
mà chữ cái đó biểu hiện), như: biết chữ C “xê” phát 
âm là “cờ”, chữ H “hát” phát âm là “hờ”… Trên cơ 
sở hiểu biết về bản chất của sự phân cấp đó, GV chủ 
động, linh hoạt thiết kế hoạt động làm quen với chữ 
cái một cách hiệu quả và đảm bảo trình tự logic về 
mặt nhận thức. 

Thông thường, hoạt động dạy chữ cái ở trường 
mầm non được hình dung là việc trang bị tri thức 
hoàn toàn mới cho trẻ. Trong trường hợp đó, tiết 
học làm quen chữ cái sẽ gồm 2 nội dung. Nội dung 
1 là giới thiệu chữ cái (hình-danh): cung cấp hình 
dạng và tên chữ. Nội dung 2 là tìm từ chữ cái trong 
các tiếng, từ quen thuộc (tên của trẻ, tên cô giáo, tên 
người thân, đồ vật gẫn gũi) để hình thành hiểu biết về 
quan hệ chữ - âm, là nền tảng kiến thức quan trọng 
giúp trẻ bước vào giai đoạn học đọc viết. Để thực 
hiện nội dung này, GV có thể bắt đầu bằng việc cung 

cấp hình ảnh kèm câu hỏi: Đây là gì/ai?; tiếp đến 
từ câu trả lời của trẻ để giới thiệu chữ ghi tiếng, từ 
tương ứng; qua đó hình thành ở trẻ khả năng kết nối 
mối liên quan giữa chữ và âm. Cuối cùng, GV giới 
thiệu về âm vị mà chữ viết đó thể hiện cho trẻ bằng 
cách chỉ ra cách phát âm của các chữ cái nếu có thể, 
như Chữ “bê” phát âm là “bờ”…

Tuy nhiên, kiến thức về chữ viết ở trẻ mầm non 
được tích lũy từ nhiều nguồn khác nhau gắn với môi 
trường tương tác đa dạng của trẻ trong sáu năm đầu 
đời. Theo đó, trẻ đã có thể có những hiểu biết nhất 
định trước khi được làm quen chữ cái và kiến thức 
của trẻ có thể không đảm bảo tính chính xác, hệ 
thống. Chính vì vậy, khi thực hiện giới thiệu chữ, GV 
cần thăm dò hiện trạng hiểu biết của các em để có 
sự giải thích, chỉnh sửa kịp thời. Hay nói cách khác, 
việc dạy chữ cái cho trẻ tiền tiểu học cần phải được 
tổ chức theo các phương cách linh hoạt. Và để làm 
được điều này, GVMN cần thiết phải được trang bị 
nền tảng tri thức về chữ viết tiếng Việt đầy đủ, chuẩn 
xác, khoa học; đồng thời nâng cao năng lực đánh giá 
để xác định chính xác trình độ phát triển của trẻ em, 
từ đó chủ động trong thiết kế các hoạt động, tận dụng 
nắm bắt các cơ hội trong quá trình tiếp xúc với trẻ để 
hoàn thành mục tiêu giáo dục.
3. Kết luận

Điều chỉnh cách gọi tên chữ cái trong GD mầm 
non rõ ràng không phải là một vấn đề thứ yếu như 
nhiều người quan niệm. Ngoài ý nghĩa giúp chuẩn 
hóa một đơn vị kiến thức quan trọng và có giá trị 
lâu dài đối với người dùng về tiếng Việt là tên chữ 
cái, việc làm này còn góp phần hỗ trợ GD tiểu học 
giải được bài toán nan giải về phương pháp dạy học 
âm - chữ cho HS. Bởi vì tính liên thông giữa các 
chương trình GD không chỉ tồn tại với tính cách là 
một nguyên tắc hay một cách tiếp cận, mà nó còn là 
sự phản ánh bản chất của quá trình nhận thức và phải 
tuân theo logic của nhận thức.
Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Giáo dục & Đào tạo (2018), Chương trình 
giáo dục phổ thông môn Ngữ Văn. Hà Nội.

[2] Bùi Mạnh Hùng (2020), Tiếng Việt 1 (Tập 1 
- Sách giáo viên “Kết nối tri thức với cuộc sống”). 
NXBGDVN, Hà Nội.

[3] Bùi Mạnh Hùng (2020), Tiếng Việt 1 (Tập 1 - 
Sách giáo viên “Chân trời sáng tạo”). NXBGDVN, 
Hà Nội.

 [4] Lê Phương Nga (2019), Dạy học môn Tiếng 
Việt lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, 
NXBĐHSP Hà Nội.




